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Sáng tạo
Với Sharp, bạn thỏa sức đam mê nấu nướng và sáng tạo không 

ngừng các món ăn ngon và đầy dinh dưỡng cho gia đình.
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ĐẲng CẤp tIỆn ngHI. tHĂng HoA CuộC sỐng
Dò ng sả n phẩ m thông minh vớ i công nghệ  hơi nướ c siêu nhiệ t, giú p giả m mỡ  giả m muố i 

mộ t cá ch hiệ u quả  mang lạ i sứ c khỏ e và  là n da tươi trẻ  cho cả  gia đì nh. bên cạ nh đó , vớ i 
Healsio, ngườ i nộ i trợ  hiệ n đạ i cò n có  thể  tiế t kiệ m thờ i gian vớ i chỉ  và i thao tá c nú t nhấ n 
đã  có  thể  nấ u tấ t cả  mọ i mó n ăn, mọ i loạ i thự c phẩ m cho gia đì nh để  mang đế n nhữ ng 

bữ a ăn ngon đầ y đủ dưỡ ng chấ t và  đả m bả o sứ c khỏ e.

HEALsIo
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CÔng ngHỆ HƠI nưỚC sIÊu nHIỆt - HEALsIo

Hơi nước siêu nhiệt là hơi nước thường được cấp nhiệt độ cao hơn 100oC, dạng khí 
trong suốt, không màu. Khi hơi nước siêu nhiệt tiếp xúc thực phẩm, nó sẽ truyền cho 
thực phẩm lượng nhiệt rất lớn - 539 cal/g. Công nghệ sử dụng hơi nước có nhiệt lượng 
vô cùng lớn (thẩm thấu) để nấu chín thực phẩm gọi là công nghệ hơi nước siêu nhiệt.
* Trong quá trình nấu, thẩm thấu nhiệt diễn ra như thế nào.

Nấu bằng lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt Healsio không kết hợp chế độ nhiệt đối lưu và 
vi sóng trong suốt quá trình nấu sẽ giảm tối thiểu sự phá huỷ tế bào và sự oxy hóa 
thường gặp ở những phương pháp nấu khác.

So sánh lò vi sóng với các phương pháp nấu đối lưu:

Bên cạnh việc đặt trực tiếp thực phẩm trong dòng hơi nước siêu nhiệt liên tục, kỹ thuật 
cửa chắn còn làm tăng độ kín của ngăn cấp nhiệt. Công nghệ đặc biệt này chỉ có ở lò hơi 
nước siêu nhiệt, nấu bằng hơi nước trong môi trường oxy thấp, giúp thức ăn giữ được vị 
ngon tự nhiên.

BÍ QUYẾT ‘ĂN NGON ĐỂ KHỎE MẠNH TỪ HEALSIO
HƠI NướC SIÊU NHIỆT – NẤU ĂN THÔNG MINH GIÚP GIỮ ĐưỢC VỊ NGON TỰ NHIÊN CỦA THỰC PHẨM

Hơi nước siêu nhiệt

Khi hơi nước siêu nhiệt
tiếp xúc thực phẩm...

Và truyền năng lượng
vô cùng lớn vào thực phẩm

Nấu nhanh nhưng dễ
phá hủy tế bào

Thực phẩm chín vàng đều,
nhưng dễ bị khô

Thực phẩm chín vàng đều,
hơi nước siêu nhiệt được
truyền sâu vào bên trong
thực phẩm giúp thức ăn

không bị khô

MÔI TRưỜNG OXY THẤP – DUY TRÌ DưỠNG CHẤT TỐI ưU

DUY TRÌ DưỠNG CHẤT
Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt Healsio 
hoạt động trong môi trường oxy thấp 
giúp duy trì những dưỡng chất kị oxy 
như vitamin C và polyphenols trong 
thực phẩm.

DUY TRÌ VITAMIN
Duy trì Vitamin C và Vitamin E
Nấu trong môi trường oxy siêu 
thấp giúp giữ lại Vitamin C, Vitamin 
E, những chất dễ bị oxy hóa. Khi 
nấu bằng lò Healsio, bạn sẽ có 
những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất 
hàng ngày cho cơ thể như bạn 
hằng mơ ước.

GIỮ NGUYÊN HưƠNG VỊ 
THƠM NGON CỦA THỨC ĂN
Ngăn chặn sự phá hủy tế bào giúp 
giữ nguyên hương vị thức ăn. Nấu 
trong môi trường oxy thấp của lò 
Healsio giúp ngăn chặn sự phá 
hủy tế bào thực phẩm, làm giảm 
việc mất đi hương vị, dưỡng chất 
có trong nguyên liệu thực phẩm.

Nấu trong môi trường 
có nồng độ oxy thấp và 
ngăn chặn sự oxy hóa 
thức ăn ở nhiệt độ cao, 
giúp duy trì lượng 
vitamin C.

Ngăn cấp nhiệt có 
nồng độ oxy cao. Khi 
nhiệt độ tăng sẽ tạo sự 
oxy hóa, làm mất 
vitamin C.

HƠI NướC SIÊU NHIỆT – TĂNG KHỎE ĐẸP BẰNG CÁCH GIẢM MỠ, 
GIẢM MUỐI

GIẢM LưỢNG MUỐI
Giảm muối hiệu quả, thức ăn ngon hơn và 
có lợi cho sức khỏe. Mật độ hơi nước trong 
lò Healsio xấp xỉ 99.5%, vì vậy trong lúc 
nấu muối bên trong thực phẩm sẽ bị hấp 
thụ vào lớp dung dịch trên bề mặt thức 
ăn, giảm lượng muối cả trong và trên bề 
mặt thực phẩm một cách hiệu quả.

GIẢM LưỢNG MỠ
Giảm calo thừa
Hơi nước được làm nóng đến 340oC có 
nhiệt năng rất lớn, thẩm thấu vào bên 
trong và nhanh chóng làm chín thực 
phẩm, làm giảm lượng mỡ thừa ở bên 
trong thực phẩm. Thức ăn chiên và nướng 
chín vàng đều và ít calo.

Calo: Gà chiên, khẩu phần (125g) Giảm xấp xỉ
20kcal

Tỉ lệ giảm muối:
Cá Hồi ướp muối, khẩu phần (80g)

Giảm xấp xỉ
4 lần

Buồng nấu được tráng chất chống dính 
Fluorine và hộc chứa  nước kháng khuẩn

Lớp phủ không bám mùi  & Chức năng tự làm 
sạch

NHỮNG BẤT NGỜ TỪ CÔNG NGHỆ NẤU BẰNG HƠI NướC

LÒ VI SÓNG HEALSIO 
MỖI NÚT LÀ MỘT 
CHỨC NĂNG
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THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH
• Màu trắng/đỏ sang trọng nổi bật, bằng thép không gỉ. Tay nắm kim loại sang 

trọng tinh tế
• Màn hình LCD tích hợp bảng điều khiển điện tử

CẢI TIẾN THÂN THIỆN HƠN VớI NGưỜI TIÊU DÙNG
• Quạt đối lưu giúp hơi nóng lan tỏa khắp trong lò, giúp thực phẩm chín vàng 

và đều hơn
• Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
• Buồng nấu được tráng chất chống dính Fluorine giúp dễ lau chùi & vệ sinh
• Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu quả hệ 

thống phân tán vi sóng

• 34 chế độ nấu tự động
• Đối lưu siêu nhiệt (Super Steam Convection)
• Cảm biến thông minh cho tính năng hâm nóng
• Bữa ăn hoàn chỉnh (Complete Meals)

Tiết kiệm điện năng nhờ tích hợp công nghệ inverter tiên tiến

AX-1600VN
HEALsIo

ECO

Công suất vi sóng 800W,  2450MHz
Công suất đối lưu nhiệt 1450W
Hơi nước siêu nhiệt 340oC

Với chế độ “Complete Meals” bao gồm 8 thực đơn được tích hợp sẵn trong lò vi sóng cao 
cấp AX-1600VN, bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết cho món ăn. Món 
ăn của bạn sẽ được hoàn tất trong khoảng thời gian được cài đặt sẵn.

Tính năng cảm biến thông minh giúp bạn có thể hâm nóng nhiều thực phẩm trong cùng một 
lúc mà không phải đắn đo về việc cài đặt thời gian hay số lượng *.

SẢN PhẨM ThÔNG MINh
BỮA ĂN HOÀN CHỈNH - COMPLETE MEALS

CẢM BIẾN CHO TÍNH NĂNG HÂM NÓNG

Với tính năng cảm biến thông minh, bạn không còn phải đắn đo về số lượng thức ăn 
hay việc cài đặt thời gian hâm nóng

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM
Chức năng Phát hiện hơi nước thoát ra từ thực phẩm
Điểm đặc trưng Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên trong thực phẩm
ưu điểm • Có thể sử dụng liên tục

• Biết được thời gian nấu kết thúc
• Không phụ thuộc kích thước và số lượng thực phẩm
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AX-1100VN
stEAMWAVE

Công suất vi sóng 900W, 2450MHz
Công suất nướng 1100W
Hơi nước 1000C

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH
•  Màu bạc/đỏ sang trọng nổi bật, bằng thép không gỉ. 
•  Màn hình LCD, cùng nút ấn mở lò dễ thao tác
•  Bảng điều khiển điện tử hiện đại sử dụng bằng tiếng Việt

CẢI TIẾN THÂN THIỆN HƠN VớI NGưỜI TIÊU DÙNG
• Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
• Buồng nấu bằng thép không gỉ giúp dễ lau chùi & vệ sinh
• Dung tích bên trong rộng chứa được nhiều  thực phẩm thích hợp cho gia đình đông người
• Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu quả hệ thống phân tán vi sóng

• 28 chế độ nấu tự động
• 3 chức năng trong 1 lò

VỆ SINH DỄ DÀNG
Lò cấu tạo bằng thép không gỉ giúp 
việc lau chùi cực kỳ dễ dàng. Khay 
nắp còn có thể dùng máy rửa chén.

HỘC CHỨA NướC DỄ THÁO LẮP
Ống tiếp nước trở thành một khái 
niệm quá rườm rà khi bạn đã có sẵn 
hộc nước 430cc tiện dụng có thể 
tháo lắp và vệ sinh dễ dàng.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ BẰNG 
TIẾNG VIỆT DỄ DÀNG SỬ DỤNG
Thiết kế riêng cho người Việt Nam 
với các thực đơn tích hợp được hiển 
thị bằng tiếng Việt.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN
Hơi nước phân bổ đều bên trong lò 
nên có thể nấu bằng 2 khay cùng 1 
lúc mà không hề gây lẫn lộn mùi vị. 
Bữa ngon cho gia đình nhỏ 4 người 
xong trong tích tắc.

HÂM TIỆN LỢI
Chức năng hâm và rã đông 
bằng vi sóng giúp việc nấu 
ăn dễ dàng, tiết kiệm thời 
gian.

GIÀN NướNG THẠCH ANH 
HIỆU SUẤT CAO
Chức năng nướng làm 
phong phú thực đơn hàng 
ngày.

HẤP GIỮ NGUYÊN VỊ NGON VÀ DINH DưỠNG
Bộ phận tạo hơi nước lên đến 1000C tích hợp trong lò 
giúp thực phẩm chín dễ dàng đồng thời giữ nguyên 
mùi vị và các vitamin. Hãy nấu ăn theo phương thức 
mới có lợi cho sức khỏe.

28 CHẾ ĐỘ NẤU CÀI ĐẶT SẴN
18 thực đơn hấp, 6 thực đơn vi sóng 
cùng 4 thực đơn nướng là trợ thủ 
giúp bữa ăn gia đình phong phú 
hơn.

TẠM BIỆT THỰC PHẨM CHÁY KHÉT
Không còn phải lo lắng canh giờ khi 
làm bếp. Nấu bằng hơi nước chẳng 
bao giờ làm cháy thực phẩm hay 
dụng cụ nấu ăn. Hãy giao việc nấu 
nướng cho Steamwave.

Sản phẩm là sự kết hợp của 
lò vi sóng thông thường, lò 
nướng và xửng hấp. Cực kỳ 
tiện dụng và tiết kiệm 
không gian tối đa trong 
nhà bếp. Bây giờ, bạn chỉ 
cần Steamwave thay vì 3 
thiết bị cùng 1 lúc.



8   Bộ sưu tập điện GIA DỤNG

HEALSIO
Tên model AX-1600VN (W) AX-1600VN (R)

Màu sắc Trắng Đỏ

Dung tích lò (lít) 31

Nguồn điện 220V 50Hz

Công suất Vi sóng: 800W - Đối lưu: 1,45kW

Công suất tạo hơi nước 16cc/ phút

Hệ thống năng lượng vi sóng Chức năng Inverter tiết kiệm năng lượng

Mức công suất 5

Màn hình LCD

Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Anh

Lớp đệm bảo vệ cửa Có

Vệ sinh lò Bằng hơi nước

Khay kim loại 2

Khay thủy tinh 0

Khay hấp 1

Vỉ nướng 1

Khóa trẻ em Có

Kích thước khay nướng (mm) (R x S) 358 x 305

Kích thước khoang (mm) (R x C x S) 359 x 256 x 339

Kích thước ngoài (mm) (R x C x S) 553 x 438 x 483

Trọng lượng (kg) 24

Cách nấu Chế độ nấu

Nấu tự động (cài đặt mặc định) 34 chế độ nấu (bao gồm rã đông)

Nấu thủ công

Hơi nước siêu nhiệt

Nướng

Quay

Hấp

Nướng/hấp bánh ngọt

Nướng/hấp bánh mì

Đối lưu
Nướng lò

Nướng vỉ

Hấp

Hấp nhiệt độ cao

Hấp nhiệt độ thấp

Hâm nóng

Làm nở bánh

Vi sóng
Nấu

Rã đông
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STEAMWAVE
Tên model AX-1100VN (S) AX-1100VN (R)

Màu sắc Bạc Đỏ

Dung tích lò (lít) 27

Nguồn điện 220V 50Hz

Công suất Vi sóng: 900W - Nướng: 1100W

Công suất tạo hơi nước 16cc/ phút

Hệ thống năng lượng vi sóng -

Mức công suất 5

Màn hình LCD

Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Anh + Tiếng Việt

Lớp đệm bảo vệ cửa Có

Vệ sinh lò Bằng hơi nước

Khay kim loại 2

Khay thủy tinh 1

Khay hấp 0

Vỉ nướng 1

Khóa trẻ em Có

Kích thước khay nướng (mm) (R x S) 341 x 341

Kích thước khoang (mm) (R x C x S) 343 x 381 x 210

Kích thước ngoài (mm) (R x C x S) 520 x 474 x 330

Trọng lượng (kg) 19.5

Cách nấu Chế độ nấu

Nấu tự động cài mặc định 28 chế độ nấu (bao gồm rã đông)

Hấp (hơi nước 100 độ C)

Hấp nhiệt độ cao

Hấp nhiệt độ thấp

Hâm nóng

Làm nở bánh

Vi sóng
Nấu

Rã đông

Nướng
Nướng bánh ngọt/bánh mì

Nướng cá/thịt



nHAnH CHÓng, tIỆn LỢI. bỮA CƠM suM VẦY
Việ c chuẩ n bị  cá c bữ a ăn hà ng ngà y không chỉ  đơn thuầ n là  đá p ứ ng mộ t nhu cầ u sinh 

hoạ t thông thườ ng nữ a mà  đã  đượ c sharp nâng lên trở  thà nh mộ t giá  trị  hạ nh phú c dà nh 
tặ ng mỗ i thà nh viên trong gia đì nh. bữ a ăn ngon chỉ  đơn giả n là  mộ t bữ a ăn đầ y đủ  dưỡ ng 

chấ t khi cá c thà nh viên quây quầ n bên nhau. 

LÒ VI sÓng



11bộ sưu tập ĐIỆn gIA DỤng

HÂM NÓNG
Sử dụng vi sóng để làm nóng thức ăn một cách 
nhanh chóng. Tuỳ theo dung tích và chức năng, các 
lò vi sóng Sharp có công suất từ 800W-1100W.

ĐỐI LưU NHIỆT
Luồng không khí nóng được đối lưu khắp bên 
trong lò nhờ hệ thống quạt, giúp thực phẩm chín 
nhanh và đều hơn hẳn.

NướNG KÉP
Hệ thống nướng kép với hai giàn nướng trên và 
dưới công suất cao nhanh chóng toả hơi nóng 
khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm 
ngon trong thời gian nhanh nhất.

THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG
Các chế độ nấu tự động được tích hợp sẵn cho 
phép bạn lựa chọn các thực đơn nấu nướng và 
hâm nóng, giúp tối ưu hoá thời gian và công suất 
lò khi làm bếp.

RÃ ĐÔNG
Thực phẩm đông lạnh dễ dàng được rã đông chỉ 
với 1 thao tác đơn giản, giúp bạn chuẩn bị bữa ăn 
một cách nhanh chóng.

BẢNG ĐIỀU KHIÊN TIẾNG VIỆT
Bảng điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt giúp bạn 
dễ dàng thao tác trong suốt quá trình sử dụng.

NướNG
Lò vi sóng Sharp tích hợp thêm chức năng nướng 
cho phép bạn dễ dàng thực hiện các món ăn đa 
dạng và phong phú hơn.

NỘI THẤT BẰNG THÉP 
KHÔNG GỈ
Khoang lò bằng thép không gỉ giúp cho việc lau 
chùi và bảo quản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

tÍnH nĂng ĐẶC bIỆt CỦA LÒ VI sÓng sHARp
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3 LỢI ÍCH KHI TÍCH HỢP CẢM BIỂN ĐỘ ẨM

Thao tác đơn giản chỉ với 1 
nút nhấn

Không cần cài đặt thời 
gian

Không cần cài đặt trọng 
lượng

CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Sự kết hợp giữa vi sóng và các chế độ khác được gọi là nấu kết hợp (combine). Lò vi 
sóng Sharp được tích hợp đa dạng các chế độ nấu kết hợp để bạn linh hoạt điều 
chỉnh theo từng thực đơn để tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng nóng khắp bên 
trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.

CÁC DẠNG NẤU KẾT HỢP CỦA LÒ VI SÓNG SHARP

KHOANG LÒ KIM CưƠNG
Mặt trong khoang lò được thiết kế đặc biệt dạng kim cương giúp phân tán vi sóng 
đều hơn. Từ đó tăng cường hiệu quả nấu ăn lên 10%, rã đông nhanh hơn 5% và mức 
độ chín đều hơn 12%.

CÁC CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP

Chế độ nấu kết hợp cơ bản Vi sóng + Nướng

Chế độ nấu kết hợp nâng cao Vi sóng + Đối lưu

Vi sóng + Đối lưu + Nướng

Vi sóng + Khí nóng

Vi sóng + Khí nóng + Nướng

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM THÔNG MINH
Công nghệ cảm biến thông minh có thể tự động thiết lập thời gian không phụ thuộc 
vào trọng lượng thực phẩm nhờ khả năng nhận biết độ ẩm do thực phẩm bay hơi 
bên trong khoang lò.

THIẾT KẾ KHÔNG ĐĨA XOAY
HÂM NÓNG TIỆN LỢI HƠN KHI KHÔNG SỬ DỤNG ĐĨA XOAY

Nhờ sự hiệu quả hệ thống phân tán vi sóng, thức ăn được hâm nóng một 
cách tiện lợi hơn hẳn khi không sử dụng đĩa xoay.

VỆ SINH LÒ DỄ DÀNG HƠN

• Không sợ rơi vỡ đĩa xoay
• Dễ dàng lau chùi
• Tiết kiệm thời gian vệ sinh lò

DUNG TÍCH KHOANG LÒ ĐưỢC SỬ DỤNG TỐI ĐA

• Dễ dàng hâm nóng thức ăn mà không lo lắng về việc lấn cấn giữa đĩa 
xoay và đồ đựng thực phẩm.
• Tối đa hóa việc sử dụng khoang lò do không có đĩa xoay.
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BỘ KHAY NướNG CHUYÊN DỤNG
R-C951DVN(ST) được trang bị bộ khay nướng chuyên dụng bao gồm 1 khay thủy 
tinh, 2 khay nướng sắt dạng tròn và vuông giúp bạn lựa chọn sử dụng linh hoạt đối 
với từng loại thực đơn nướng khác nhau.

LÀM NÓNG LÒ NHANH HƠN 
50% (*)

Khi sử dụng chức năng Làm Nóng Lò, R-C951DVN(ST) chỉ 
cần 4 phút để đạt mức nhiệt độ 200oC, nhanh hơn hẳn 
các lò thông thường đến 50%, giúp làm nóng đều khắp 
bên trong khoang lò trước khi bắt đầu các chức năng 
nấu nướng khác. Nhờ đó, thức ăn được nướng nhanh và 
đều hơn hẳn.

PHÂN TÁN NHIỆT HIỆU QUẢ
NHỜ CÔNG NGHỆ KHÍ NÓNG 3D
Đây là công nghệ độc đáo sử dụng hệ thống quạt và bộ 
phận tạo nhiệt từ phía sau, giúp phân tán hơi nóng đều 
khắp bên trong lò, làm thực phẩm chín đều hơn, thơm 
ngon và hấp dẫn hơn.

10 THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG
Nhiều chế độ nấu tự động cho phép bạn lựa chọn các 
thực đơn nấu nướng và hâm nóng hàng ngày như cơm, 
mì ống, rau củ quả, Pizza, thịt nướng, súp... Từ đó giúp 
bạn tối ưu hóa thời gian và công suất nấu nướng.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN NướNG LÊN ĐẾN 50% (*)

Các chức năng nướng kết hợp sẽ sử dụng chức năng vi sóng làm chín thực phẩm bên 
trong và chức năng nướng làm giòn lớp bên ngoài giúp người tiêu dùng tiết kiệm 
đến 50% thời gian thực hiện. Từ đó, những bữa ăn thường ngày của gia đình bạn sẽ 
được chuẩn bị nhanh hơn và đa dạng hơn.

• Công suất 900W/ Khí nóng 3D 1750W/ Công suất nướng 1200W
• Nút nhấn cảm ứng sang trọng
• Màn hình LED hiện đại
• Cửa lò thiết kế 3 lớp cách nhiệt đặc biệt
• 5 Mức công suất
• 10 Thực đơn nấu tự động
• Chức năng làm nóng lò nhanh 
• Nhiệt độ khí nóng 3D cực cao 230oC
• Trang bị bộ khay nướng chuyên dụng
• Khoang lò bằng thép không gỉ dễ vệ sinh

1200W

(*) Kết quả đo lường đạt được khi so sánh giữa R-C951DVN(ST) và lò vi sóng Sharp thông thường.

LÒ VI sÓng ĐỐI Lưu nHIỆt CAo CẤp
R-C951DVN(ST)
Công suất 900W
Khí nóng 3D 1750W
Công suất nướng 1200W
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LÒ VI sÓng nưỚng
ĐỐI Lưu nHIỆt

• Công suấ t 900W / Đố i lưu nhiệ t 2400W / Nướ ng 1400W
• Bả ng điề u khiể n Anh-Việ t dễ  sử  dụ ng
• Chấ t liệ u bằng thé p không gỉ  sang trọ ng và  tinh tế 
• Mà n hì nh LED hiệ n đạ i
• 5 mứ c công suấ t
• Tay cầ m sang trọ ng
• 10 thự c đơn nấ u tự  độ ng
• Nhiệ t độ  nướ ng đố i lưu cự c cao 240oC
• 10 mứ c công suấ t nhiệ t độ  đố i lưu
• Khoang lò bằng thép không gỉ dễ vệ sinh

1400W

R-C825VN(ST)

R-898M(S)

R-C900VN(S)

R-C932VN(ST)

R-C942VN(ST)

• Công suất 900W / Đối lưu nhiệt 1650W
• Nướng trên 1100W / Nướng dưới 550W
• Hệ thống giàn nóng trên & dưới công suất cao
• Khoang lò bằng thép không gỉ dễ vệ sinh
• Giàn nóng trên & giàn nóng dưới với quạt đối lưu nhiệt
• Các chế độ nấu pizza & snack giòn
• 9 thực đơn nấu tự động
• Chức năng hâm
• Màu bạc hiện đại
• Khóa trẻ em
• Màn hình LCD

1100W

• Công suất 900W/đối lưu nhiệt 1650W
• Nướng trên 1100W/Nướng dưới 550W
• Khoang lò bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh
• 4 thực đơn hâm nóng món giòn
• 4 thực đơn chiên không dầu
• 25 thực đơn nấu tự động
• Màu bạc hiện đại
• Khóa trẻ em
• Màn hình LCD
• Bảng điều khiển Anh – Việt dễ dàng sử dụng

1100W

• Công suấ t 1000W / Đố i lưu nhiệ t 2500W /  
• Nướ ng 1100W
• Bả ng điề u khiể n Anh-Việ t dễ  sử  dụ ng
• Chấ t liệ u bằng thé p không gỉ  sang trọ ng và  tinh tế 
• Mà n hì nh LED hiệ n đạ i
• 5 mứ c công suấ t
• Tay cầ m sang trọ ng
• 10 thự c đơn nấ u tự  độ ng
• Nhiệ t độ  nướ ng đố i lưu cự c cao 240oC
• 10 mứ c công suấ t nhiệ t độ  đố i lưu
•  Khoang lò bằng thép không gỉ dễ vệ sinh

• Công suấ t 1000W / Đố i lưu nhiệ t  2700W/ 
• Nướ ng 1300W
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
• Chấ t liệ u bằng thé p không gỉ  sang trọ ng và  tinh tế 
• Mà n hì nh LED hiệ n đạ i
• 5 mứ c công suấ t
• Tay cầ m sang trọ ng
• 10 thự c đơn nấ u tự  độ ng
• Nhiệ t độ  nướ ng đố i lưu cự c cao 230oC
• 10 mứ c công suấ t nhiệ t độ  đố i lưu
• Khoang lò bằng thép không gỉ dễ vệ sinh
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LÒ VI sÓng ĐIỆn tỬ 
CÓ nưỚng

• Công suất 800W / Nướng 1000W
• Giàn nướng thạch anh công suất cao
• Thiết kế thời trang với hai màu trắng và bạc
• Chức năng nướng kết hợp
• Chế độ tiết kiệm năng lượng
• 4 chế độ nướng tự động
• 4 thực đơn nấu tự động

• Công suất vi sóng: 800W / Nướng 1000W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Chức năng nướng kết hợp
• Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng

• Công suất vi sóng: 800W / Nướng 1000W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Chức năng nướng kết hợp
• Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
• 11 mức công suất

• Công suất vi sóng: 800W / Nướng 1000W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Chức năng nướng kết hợp
• Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
• 11 mức công suất

• Công suấ t 800W / Nướ ng 1000W
• Chấ t liệ u bằng thé p không gỉ  sang trọ ng 

và  tinh tế 
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Chức năng nướng kết hợp
• Chất liệu bằng thép không gỉ sang trọng 

và tinh tế

• 11 mức công suất
• 8 thực đơn nấu tự động
• Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
• Khóa trẻ em

• 8 thực đơn nấu tự động
• Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác

• 8 thực đơn nấu tự động
• Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Tay cầm sang trọng

• Mà n hì nh LED hiệ n đạ i
• 5 mứ c công suấ t
• 8 thự c đơn nấ u tự  độ ng
• Tay cầ m sang trọ ng

• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ 
sử dụng

• 5 Mức công suất
• 8 Thực đơn nấu tự động 
• Màn hình LED 4 chữ số
• Khoá trẻ em

R-678VN(S/W)

R-G271VN-W

R-G272VN-S

R-G273VN-B

R-G620VN(ST)

R-G623VN(ST)

• Thực đơn thực phẩm dinh 
dưỡng cài đặt tự động

• Chức năng nấu chậm / hấp
• Rã đông dễ dàng
• Khóa trẻ em
• Màn hình LCD
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LÒ VI sÓng ĐIỆn tỬ 
CÓ nưỚng

R-G371VN-W

R-G571VN-W

R-G572VN-S

R-G573VN-B

R-G751FVN-W

R-G752FVN-S

• Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Chức năng nướng kết hợp
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
• 5 Mức công suất
• 8 Thực đơn nấu tự động 
• Màn hình LED 4 chữ số
• Khoá trẻ em

• Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1000W
• Chức năng nướng kết hợp
• Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
• 11 mức công suất
• 8 thực đơn nấu tự động
• Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác

• Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1000W
• Chức năng nướng kết hợp
• Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
• 11 mức công suất
• 8 thực đơn nấu tự động
• Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác

• Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1000W
• Chức năng nướng kết hợp
• Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
• 11 mức công suất
• 8 thực đơn nấu tự động
• Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Tay cầm sang trọng

• Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1100W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Khoang lò kim cương
• Thiết kế lò phẳng, không đĩa xoay
• Thiết kế màu trắng sang trọng
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1100W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Khoang lò kim cương
• Thiết kế lò phẳng, không đĩa xoay
• Thiết kế màu bạc hiện đại
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Nút nhấn cảm ứng sang trọng
• 11  Mức công suất
• 12 Thực đơn nấu tự động 
• Màn hình LCD
• Khoá trẻ em

• Nút nhấn cảm ứng sang trọng
• 11  Mức công suất
• 12 Thực đơn nấu tự động
• Màn hình LCD
• Khoá trẻ em
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LÒ VI sÓng ĐIỆn tỬ

• Công suất vi sóng: 800W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
• 4 thực đơn nấu tự động
• Màn hình hiển thị LCD

• Công suất vi sóng 800W
• Chức năng rã đông nhanh và thuận tiện
• Chức năng hâm nóng bằng cảm biến
• 3 thực đơn sử dụng công nghệ cảm biến
• 2 kiểu tay cầm dễ dàng đóng mở

R-289VN(W)

R-29D2(R/G)VN

• Khóa trẻ em
• Có 2 thực đơn hâm nóng và nấu mỳ 

bằng cảm biến đặc biệt
• 4 mức công suất

• Màn hình hiển thị LED 4 chữ số

Hâm nóng cảm biến Mỳ ăn liền Đồ uống

Cöng nghïå caãm biïën thöng minh:
tûå àöång thiïët lêåp thúâi gian vaâ khöng phuå 

thuöåc vaâo troång lûúång thûåc phêím

Cöng nghïå caãm biïën thöng minh:
tûå àöång thiïët lêåp thúâi gian vaâ khöng phuå thuöåc vaâo troång lûúång thûåc phêím

Mỳ ăn liền Rau củ Cơm Thức uống Rã đông

• Công suất 800W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• 2 thực đơn chế độ làm nóng
• 3 thực đơn nấu tự động phổ biến cho người Việt
• Chức năng hẹn giờ
• Màn hình hiển thị LCD 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-23A1(S)VN

• Công suất 800W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• 2 chế độ hâm nóng
• 3 thực đơn nấu tự động phổ biến cho người Việt
• Chức năng hẹn giờ
• Màn hình hiển thị LCD 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-24A1(S)VN

• Công suất 800W
• Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
• 2 chế độ hâm nóng
• 3 thực đơn nấu tự động phổ biến cho người Việt
• Chức năng hẹn giờ
• Màn hình hiển thị LCD 4 chữ số
• Khóa trẻ em
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-25D1(S)VN
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LÒ VI sÓng CƠ nưỚng
R-G226VN-S

• Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
• 5 Mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút
• Thiết kế màu bạc cao cấp
• Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G227VN-M

• Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
• 5 Mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút
• Thiết kế mặt gương sáng bóng
• Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G221VN(W)

• Công suất 800W/Nướng 1000W
• Chức năng nướng kết hợp 
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác 
• 5 mức công suất 
• Thiết kế màu trắng sang trọng
• Chức năng hẹn giờ 35 phút 
• Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G222VN(S)

• Công suất 800W/Nướng 1000W
• Chức năng nướng kết hợp 
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác 
• 5 mức công suất 
• Thiết kế màu bạc cao cấp 
• Chức năng hẹn giờ 35 phút 
• Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G223VN(SM)

• Công suất 800W/Nướng 1000W
• Chức năng nướng kết hợp
• Thiết kế mặt gương 
• Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác 
• 5 mức công suất 
• Thiết kế màu bạc cao cấp 
• Chức năng hẹn giờ 35 phút 
• Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G302VN-S

• Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
• 5 Mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút
• Thiết kế màu bạc cao cấp
• Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
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LÒ VI sÓng CƠ

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• 5 mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• 5 mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• 5 mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• 5 mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• 5 mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• 5 mức công suất
• Chức năng hẹn giờ 35 phút

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• Thiết kế màu bạc cao cấp
• 5 mức công suất

• Công suất 800W
• Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
• 5 mức công suất
• Thiết kế gọn và tiết kiệm 

không gian

R-201VN-W

R-202VN-S

R-203VN-M

R-204VN-S

R-205VN-S

R-206VN-SK

R-20A1(S)VN

R-21A1(S)VN

• Thiết kế màu trắng sang trọng
• Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Thiết kế màu bạc cao cấp
• Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Thiết kế mặt gương trang nhã
• Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Thiết kế màu bạc cao cấp
• Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Thiết kế màu bạc cao cấp
• Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Thiết kế hoa văn Sakura thời trang
• Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Chức năng hẹn giờ 30 phút
• Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

• Chức năng hẹn giờ 30 phút
• Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
• Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

Sakura
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1. THỰC HIỆN THAO TÁC NẤU ĂN NHANH BẰNG MỘT NÚT NHẤN
	 Với chức năng này, người sử dụng có thể nấu nhanh thức ăn ở mức công suất vi sóng 100% trong vòng 1 phút hoặc 30 giây (tùy theo model).
	 Thao tác sử dụng:

2. NHỮNG CHẤT LIỆU CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG LÒ VI SÓNG
	 - Đồ thủy tinh (chịu nhiệt)
	 - Đồ gốm (chịu nhiệt) hoặc đồ gốm (làm bằng tay, từ đất sét có pha đá)
	 - Đồ bằng gỗ, tre nứa (chứng nhận của nhà sản xuất được sử dụng trong lò vi sóng)
	 - Đồ bằng nhựa (chứng nhận của nhà sản xuất được sử dụng trong lò vi sóng)
	 - Đĩa, tô bằng giấy (chứng nhận của nhà sản xuất được sử dụng trong lò vi sóng)

3. KHÔNG ĐỂ ĐỒ DÙNG ĐẬY QUÁ KÍN HOẶC THỰC PHẨM CÓ VỎ (MÀNG, DA) VÀO LÒ VI SÓNG,
     VÌ ÁP LỰC CÓ THỂ GÂY NỔ
	 VD: bình sữa em bé có đậy nắp, khoai tây nguyên vỏ, trứng,…

* Lưu ý: Khi sử dụng lò vi sóng, nhiệt độ quá cao có thể gây ra cháy, nổ.

Bấm nút

Mỗi lần ấn nút, thời gian sẽ tăng thêm 1 phút hoặc 30 giây (tuỳ cài đặt của lò).
*Lưu ý: Nút BẮT ĐẦU/+30 GIÂY/NHẬP có thể thay đổi tùy vào từng model.

 để bắt đầu nấu.
BẮT ĐẦU/+30 GIÂY/NHẬP *

START/+30SEC/ENTER

Đồ thủy tinh Đĩa, tô bằng giấy Đồ nhựaĐồ gốm Đồ gỗ

Khoai tây nguyên vỏ TrứngBình có đậy nắp

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG
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THỰC ĐƠN
ĐẬU PHỤ NƯỚNG SỐT TƯƠNG GỪNG

GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT

ỨC GÀ KIỂU ĐỊA TRUNG HẢI

NGUYÊN LIỆU:

• 6 Miếng đậu phụ
• 1 Củ gừng (1/2 cắt sợi, ½ băm 

nhuyễn)
• 2 Thìa cafe nước tương
• 2 Thìa cafe nước đường
• ½ Thìa cafe muối
• ½ Thìa dầu ăn
• 30g Bột bắp
• 1 Củ cà rốt
• 1 Chén nước lọc

NGUYÊN LIỆU:

• 1 con gà 1 - 1,2kg 
• Lá chanh thái sợi (20 lá)
• 5 trái ớt sừng đỏ băm nhuyễn
• 1 củ tỏi băm nhuyễn
• 2 thìa muối
• 1 thìa bột ngọt
• 1 thìa tiêu
• 1/2 thìa ớt bột
• 1 thìa rượu trắng
• 3 thìa dầu ăn

NGUYÊN LIỆU:

• 200g ức gà
• 20g măng tây ,cắt khúc 4cm
• 1 củ khoai tây cắt lát (~50g)
• 1 trái cà chua
• 1/2  trái cà tím, cắt lát
• 1/2 trái ớt vàng, cắt lát
• 1 củ hành tím, cắt lát 
• 1 Thìa nước tương            
• 1 Thìa rượu trắng
• 1 Thìa tỏi băm nhuyễn  
• 1 Thìa lá hương thảo
• 1 Thìa bột ngô
• 1 Thìa dầu ô liu                   
• 1 Thìa muối                          
• 1 Thìa hạt tiêu

THỰC HIỆN:

Bước 1: Đậu phụ để ráo nước, ướp ½ thìa cafe muối 
và ½ thìa cafe đường, để thấm 10 phút

Bước 2: Cho đậu phụ vào khay, dùng chức năng 
nướng 1100W trong 15 phút

Bước 3: Làm nóng dầu trong lò, phi gừng, nêm nước 
tương và đường vừa ăn

Bước 4: Hoà bột bắp với nước, cho vào hỗn hợp 
nước sốt, nấu lại bằng chức năng vi sóng 
trong 3 phút. Khi hỗn hợp sệt lại, cho gừng 
cắt sợi trộn đều

Bước 5: Dọn đậu phụ nướng và rưới nước sốt trên 
dĩa, thêm cà rốt để trang trí

Sản phẩm khuyên dùng: AX-1100VN(S)/(R)

THỰC HIỆN:

BƯỚC 1: Trộn đều tất cả các gia vị để ướp gà trong 
vòng 1 giờ cho thấm.

Bước 2: Sử dụng chế độ nướng gà tự động ở lò vi 
sóng Sharp

SUPERSTEAM CONVECTION/ AUTO /ENTER/ ROAST/ 
ROAST CHICKEN/ ENTER/ 1,2KG/ ENTER/ STANDARD/ 
ENTER/ START

Bước 3: Lò sẽ tự động cài đặt thời gian để thực hiện 
món ăn. Dùng kèm lá chanh thái sợi để 
tăng thêm hương vị cho món ăn

Sản phẩm khuyên dùng: AX-1600VN(R)/(W)

THỰC HIỆN:

Bước 1:  Ướp thịt gà với xì dầu, tỏi, hạt tiêu trong 1 
giờ cho thấm

Bước 2: Đặt hỗn hợp rau củ và gà đã ướp vào khay 
nướng. Rắc tiêu, lá hương thảo và dầu ăn 
lên hỗn hợp rau củ

Bước 3: Sử dụng chức năng Thực đơn tự động để 
thực hiện món ăn

SUPERSTEAM CONVECTION/ AUTO/ ENTER/ 
COMPLETE MEALS/ ENTER/ CHICKEN BREASTS WITH 
ROASTED VEGETABLES/ ENTER/ STANDARD/ ENTER/ 
START

Lò sẽ tự động cài đặt thời gian để thực hiện món ăn

Sản phẩm khuyên dùng: AX-1600VN(R)/(W)
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DÒNG SẢN PHẨM LÒ VI SÓNG CƠ LÒ VI SÓNG CƠ NƯỚNG

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Mã sản phẩm R-20A1(S)VN R-21A1(S)VN R-201VN-W R-202VN-S R-203VN-M R-204VN-S R-205VN-S R-206VN-SK R-G221VN-W R-G222VN-S R-G223VN-SM R-G226VN-S R-G227VN-M R-G302VN-S
Dung tích (l) 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23
Màu sắc Bạc Bạc Trắng Bạc Bạc + Mặt gương Bạc Bạc Trắng + hoa văn Sakura Trắng Bạc Bạc + Mặt gương Bạc Bạc + Mặt gương Bạc
Kiểu mở cửa lò Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Kéo Nhấn
Kiểu thanh nướng - - - - - - - - Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thanh nhiệt
Mức công suất vi sóng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Trọng lượng (kg) 12 12 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.4 11.4 11.4 11.5 11.5 14
Kích thước ngoài
(R x x S) (mm)

460 x 275 x380 460 x 275 x380 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 440 x 258 x 340 440 x 258 x 340 440 x 258 x 340 440 x 259 x 334 440 x 259 x 334 485 x 293 x 376

Thực đơn nấu tự động - - - - - - - - - - - - - -
Đĩa xoay/kích thước (mm) Có/272 Có/272 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/270
Nguồn điện 220V/50Hz 220V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

CHỨC NĂNG

Hâm nóng ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nấu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rã đông ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nướng - - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
Nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - -
Nướng kết hợp 3 mức 3 mức 3 mức 3 mức 3 mức 3 mức
Hấp - - - - - - - - - - - - - -

CÔNG SUẤT

Tiêu thụ vi sóng (W) 1250 1250 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270
Vi sóng (W) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Nướng trên (W) - - - - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Nướng dưới (W) - - - - - - - - - - - - - -
Nuớng đối lưu (W) - - - - - - - - - - - - - -
Nhiệt độ nướng đối lưu (°C) - - - - - - - - - - - - - -
Mức nhiệt độ nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - -
Nhiệt độ khí nóng 3D (°C) - - - - - - - - - - - - - -
Mức nhiệt độ khí nóng 3D - - - - - - - - - - - - - -

TÍNH NĂNG
Công nghệ cảm biến độ ẩm - - - - - - - - - - - - - -
Chế độ hẹn giờ (phút) 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Khóa trẻ em - - - - - - - - - - - - - -

DÒNG SẢN PHẨM LÒ VI SÓNG   ĐIỆN TỬ            LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG LÒ VI SÓNG ĐỐI LƯU

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Mã sản phẩm R-25D1(S)VN R-23A1(S)VN R-24A1(S)VN R-289VN(W) R-29D2(R/G)VN R-678VN (S/W) R-G271VN-W R-G272VN-S R-G273VN-B R-G620VN(ST) R-G623VN(ST) R-G371VN-W R-G571VN-W R-G572VN-S R-G573VN-B R-G751FVN-W R-G752FVN-S R-898M (S) R-C900VN (S) R-C825VN(ST) R-C932VN(ST) R-C942VN(ST) R-C951DVN(ST)
Dung tích (l) 22 22 22 22 22L 20 20 20 20 20 23 23 25 25 25 27 27 26 26 25 32 42 36

Màu sắc Bạc Bạc Bạc Trắng Đen Bạc/Trắng Trắng Bạc Đen Thép không gỉ Thép không gỉ Trắng Trắng Bạc Đen Trắng Bạc Bạc Bạc Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ
Đen + Thép 

không gỉ
Kiểu mở cửa lò Nhấn Nhấn Nhấn Tay kéo Tay kéo Tay kéo Nhấn Nhấn Tay kéo Tay kéo Nhấn Tay kéo Nhấn Nhấn Tay kéo Kéo xuống Kéo xuống Tay kéo Tay kéo Tay kéo Tay kéo Tay kéo Kéo xuống

Kiểu thanh nướng - - - - - Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thanh nhiệt Thanh nhiệt Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thanh nhiệt Thanh nhiệt
Thạch anh/
Thanh nhiệt

Thạch anh/
Thanh nhiệt

Thanh nhiệt Thanh nhiệt Thanh nhiệt Thanh nhiệt

Mức công suất vi sóng 5 5 5 4 4 5 11 11 11 5 5 5 11 11 11 11 11 5 5 5 5 5 5
Trọng lượng (kg) 12 12 12 12 12 12 12.4 12.4 12.4 15 15 15 12.4 12.4 12.4 17 17 19 19 17 18.5 20.5 32
Kích thước ngoài
(R x x S) (mm)

460 x 275 x 380 460 x 275 x 368 460 x 275 x 368 460 x 275 x 368 460 x 275 x 368 460 x 275 x 389 442 x 255 x 327 442 x 255 x 327 442 x 257 x 358 485 x 396 x 293 485 x 396 x 293 485 x 406 x 293 442 x 255 x 327 442 x 255 x 327 442 x 257 x 358 513 x 443  x 328 513 x 443  x 328 520 x 309 x 486 521 x 309 x 486 513 x 316 x 446 519 x 315  x 510 535 x 326 x 487 501 x 408 x 526

Thực đơn nấu tự động 12 12 12 4 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 9 25 10 10 10 10
Đĩa xoay/kích thước (mm) Có/272 Có/272 Có/272 Có/272 Có/272 Có/272 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/270 Có/270 Có/315 Có/315 Có/315 Khoang lò phẳng Khoang lò phẳng Có/325 Kim loại/325 Có/315 Có/315 Có/345 Có/360
Nguồn điện 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V-240V/50Hz 230V-240V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

CHỨC NĂNG

Hâm nóng ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nấu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rã đông ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nướng - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
Nướng kết hợp 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức - - 4 mức 4 mức 4 mức 4 mức 4 mức 3 mức
Hấp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÔNG SUẤT

Tiêu thụ vi sóng (W) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1270 1270 1270 1270 1250 1250 1450 1450 1450 1500 1500 1400 1400 1500 1550 1550 1450
Vi sóng (W) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 900
Nướng trên (W) - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1400 1100 1300 1200
Nướng dưới (W) - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 550 - - - -
Nuớng đối lưu (W) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1650 1650 2400 2500 2700 1200
Nhiệt độ nướng đối lưu (°C) - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 ~ 250 40 ~ 250 150 ~ 240 150 ~ 240 140 ~ 230 100~160
Mức nhiệt độ nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Mức 10 Mức 10 Mức 10 Mức - 13 Mức
Nhiệt độ khí nóng 3D (°C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 ~ 230
Mức nhiệt độ khí nóng 3D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 Mức

TÍNH NĂNG
Công nghệ cảm biến độ ẩm - - - Có Có - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chế độ hẹn giờ (phút) 99.9 99.9 99.9 20 95.5 99.9 99.9 99.9 99.9 95 95 95 99.9 99.9 99.9 99.5 99.5 99.9 99.9 95 95 95 95
Khóa trẻ em ● ● ● - Có ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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DÒNG SẢN PHẨM LÒ VI SÓNG CƠ LÒ VI SÓNG CƠ NƯỚNG

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Mã sản phẩm R-20A1(S)VN R-21A1(S)VN R-201VN-W R-202VN-S R-203VN-M R-204VN-S R-205VN-S R-206VN-SK R-G221VN-W R-G222VN-S R-G223VN-SM R-G226VN-S R-G227VN-M R-G302VN-S
Dung tích (l) 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23
Màu sắc Bạc Bạc Trắng Bạc Bạc + Mặt gương Bạc Bạc Trắng + hoa văn Sakura Trắng Bạc Bạc + Mặt gương Bạc Bạc + Mặt gương Bạc
Kiểu mở cửa lò Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Nhấn Kéo Nhấn
Kiểu thanh nướng - - - - - - - - Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thanh nhiệt
Mức công suất vi sóng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Trọng lượng (kg) 12 12 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.4 11.4 11.4 11.5 11.5 14
Kích thước ngoài
(R x x S) (mm)

460 x 275 x380 460 x 275 x380 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 439.5 x 338.2 x 256.2 440 x 258 x 340 440 x 258 x 340 440 x 258 x 340 440 x 259 x 334 440 x 259 x 334 485 x 293 x 376

Thực đơn nấu tự động - - - - - - - - - - - - - -
Đĩa xoay/kích thước (mm) Có/272 Có/272 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/270
Nguồn điện 220V/50Hz 220V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

CHỨC NĂNG

Hâm nóng ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nấu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rã đông ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nướng - - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
Nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - -
Nướng kết hợp 3 mức 3 mức 3 mức 3 mức 3 mức 3 mức
Hấp - - - - - - - - - - - - - -

CÔNG SUẤT

Tiêu thụ vi sóng (W) 1250 1250 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270
Vi sóng (W) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Nướng trên (W) - - - - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Nướng dưới (W) - - - - - - - - - - - - - -
Nuớng đối lưu (W) - - - - - - - - - - - - - -
Nhiệt độ nướng đối lưu (°C) - - - - - - - - - - - - - -
Mức nhiệt độ nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - -
Nhiệt độ khí nóng 3D (°C) - - - - - - - - - - - - - -
Mức nhiệt độ khí nóng 3D - - - - - - - - - - - - - -

TÍNH NĂNG
Công nghệ cảm biến độ ẩm - - - - - - - - - - - - - -
Chế độ hẹn giờ (phút) 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Khóa trẻ em - - - - - - - - - - - - - -

DÒNG SẢN PHẨM LÒ VI SÓNG   ĐIỆN TỬ            LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG LÒ VI SÓNG ĐỐI LƯU

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Mã sản phẩm R-25D1(S)VN R-23A1(S)VN R-24A1(S)VN R-289VN(W) R-29D2(R/G)VN R-678VN (S/W) R-G271VN-W R-G272VN-S R-G273VN-B R-G620VN(ST) R-G623VN(ST) R-G371VN-W R-G571VN-W R-G572VN-S R-G573VN-B R-G751FVN-W R-G752FVN-S R-898M (S) R-C900VN (S) R-C825VN(ST) R-C932VN(ST) R-C942VN(ST) R-C951DVN(ST)
Dung tích (l) 22 22 22 22 22L 20 20 20 20 20 23 23 25 25 25 27 27 26 26 25 32 42 36

Màu sắc Bạc Bạc Bạc Trắng Đen Bạc/Trắng Trắng Bạc Đen Thép không gỉ Thép không gỉ Trắng Trắng Bạc Đen Trắng Bạc Bạc Bạc Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ
Đen + Thép 

không gỉ
Kiểu mở cửa lò Nhấn Nhấn Nhấn Tay kéo Tay kéo Tay kéo Nhấn Nhấn Tay kéo Tay kéo Nhấn Tay kéo Nhấn Nhấn Tay kéo Kéo xuống Kéo xuống Tay kéo Tay kéo Tay kéo Tay kéo Tay kéo Kéo xuống

Kiểu thanh nướng - - - - - Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thanh nhiệt Thanh nhiệt Thạch anh Thạch anh Thạch anh Thanh nhiệt Thanh nhiệt
Thạch anh/
Thanh nhiệt

Thạch anh/
Thanh nhiệt

Thanh nhiệt Thanh nhiệt Thanh nhiệt Thanh nhiệt

Mức công suất vi sóng 5 5 5 4 4 5 11 11 11 5 5 5 11 11 11 11 11 5 5 5 5 5 5
Trọng lượng (kg) 12 12 12 12 12 12 12.4 12.4 12.4 15 15 15 12.4 12.4 12.4 17 17 19 19 17 18.5 20.5 32
Kích thước ngoài
(R x x S) (mm)

460 x 275 x 380 460 x 275 x 368 460 x 275 x 368 460 x 275 x 368 460 x 275 x 368 460 x 275 x 389 442 x 255 x 327 442 x 255 x 327 442 x 257 x 358 485 x 396 x 293 485 x 396 x 293 485 x 406 x 293 442 x 255 x 327 442 x 255 x 327 442 x 257 x 358 513 x 443  x 328 513 x 443  x 328 520 x 309 x 486 521 x 309 x 486 513 x 316 x 446 519 x 315  x 510 535 x 326 x 487 501 x 408 x 526

Thực đơn nấu tự động 12 12 12 4 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 9 25 10 10 10 10
Đĩa xoay/kích thước (mm) Có/272 Có/272 Có/272 Có/272 Có/272 Có/272 Có/255 Có/255 Có/255 Có/255 Có/270 Có/270 Có/315 Có/315 Có/315 Khoang lò phẳng Khoang lò phẳng Có/325 Kim loại/325 Có/315 Có/315 Có/345 Có/360
Nguồn điện 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V-240V/50Hz 230V-240V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

CHỨC NĂNG

Hâm nóng ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nấu ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rã đông ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nướng - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ●
Nướng kết hợp 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức 2 mức - - 4 mức 4 mức 4 mức 4 mức 4 mức 3 mức
Hấp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÔNG SUẤT

Tiêu thụ vi sóng (W) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1270 1270 1270 1270 1250 1250 1450 1450 1450 1500 1500 1400 1400 1500 1550 1550 1450
Vi sóng (W) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 900
Nướng trên (W) - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1400 1100 1300 1200
Nướng dưới (W) - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 550 - - - -
Nuớng đối lưu (W) - - - - - - - - - - - - - - - - - 1650 1650 2400 2500 2700 1200
Nhiệt độ nướng đối lưu (°C) - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 ~ 250 40 ~ 250 150 ~ 240 150 ~ 240 140 ~ 230 100~160
Mức nhiệt độ nướng đối lưu - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Mức 10 Mức 10 Mức 10 Mức - 13 Mức
Nhiệt độ khí nóng 3D (°C) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 ~ 230
Mức nhiệt độ khí nóng 3D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 Mức

TÍNH NĂNG
Công nghệ cảm biến độ ẩm - - - Có Có - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chế độ hẹn giờ (phút) 99.9 99.9 99.9 20 95.5 99.9 99.9 99.9 99.9 95 95 95 99.9 99.9 99.9 99.5 99.5 99.9 99.9 95 95 95 95
Khóa trẻ em ● ● ● - Có ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



nỒI ĐẸp, CƠM ngon - gIA ĐÌnH HạnH pHÚC 
Cơm là một món ăn không thể thiếu của mọi gia đình Việt, vì vậy việc lựa chọn cho gia 

đình một chiếc nồi cơm điện tiện lợi, nấu cơm ngon và phù hợp là điều rất quan trọng. nồi 
cơm điện sharp đa dạ ng về  mẫ u mã  và  dung tí ch, có thể hấp thụ nhiệt tốt để cơm chín 

đều và nhanh trong thời gian ngắn sẽ  mang lạ i cho gia đì nh bữ a cơm ngon hơn vớ i công 
nghệ  đế n từ  nhậ t bả n.

nỒI CƠM ĐIỆn
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nỒI CƠM ĐIỆn tỬ

NẮP NỒI DÀY HƠN, GIỮ NHIỆT TỐT HƠN
(Chỉ có ở model KS-TH18-GL/RD/WH)

CÀI ĐẶT GIỜ NẤU TỰ ĐỘNG
Đồng hồ kỹ thuật số cho phép chọn giờ nấu cơm 
trước từ 1 tới 12 giờ. Rất thuận tiện và luôn có sẵn 
cơm khi cần dùng

Chất chống dính Poly-Flon giúp cơm không bám 
vào thành nồi gây cháy mà lại dễ chùi rửa. 
Tay nắm bằng nhựa đặc biệt giúp lấy nồi ra dễ 
dàng ngay cả khi nồi còn rất nóng. (Trừ model KS-
TH18)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Nắp trong của nồi có đĩa nhiệt giúp giữ cơm ấm và 
mềm. Đồng thời không làm hơi nước rơi trở lại lên cơm. 
Nắp nồi còn có thể tháo ra để rửa được.
(Không tháo được đối với KS-ZT18V)

CÔNG NGHỆ NHIỆT 3D
Nhiệt tỏa ra không chỉ từ mâm nhiệt đáy nồi, mà cả 
bên hông và phía trên nắp, giúp cơm được cung cấp 
nhiệt đầy đủ, thơm ngon hơn. (Chỉ  có  ở  model KS-
TH18-GL/RD/WH)

TAY CẦM XOAY TRướC SAU
Thuận tiện khi di chuyển
Dây điện rút vô trong rất gọn và dễ cất dọn. (Trừ model 
KS-TH18)

Cöng nghïå nhiïåt 3D

Đĩa đun nóng lượn theo nồi trong giúp nhiệt tản 
đều lên cơm

Nấu cháo, làm bánh, nấu súp, canh, nước lèo… dễ 
dàng

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Có muỗng xới cơm 
đính kèm

Cài đặt giờ nấu 
tự động

Poly-Flon 
chống dính

Có xửng hấp 
nhựa đính kèm
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nỒI CƠM ĐIỆn tỬ CAo CẤp

nỒI CƠM ĐIỆn tỬ

• Màn hình lớn dễ điều khiển

• Nhiều chế độ nấu: cơm, cháo, xôi, hầm, luộc, làm bánh, luộc trứng lòng đào,...

• 2 chức năng hẹn giờ nấu

• Lòng nồi phủ 2 lớp chống dính cao cấp

• Nắp trong cải tiến, nước không rơi trở lại

• Tăng cường thêm xửng hấp 

• Có muỗng xới cơm

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-TH18-RD
(1,8 lít)

KS-TH18-WH
(1,8 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-TH18-GL
(1,8 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

• Thiết kế mới
• Màn hình lớn dễ điều khiển
• Nhiều chế độ nấu: cơm, cháo, xôi, hấp, hầm, luộc, làm bánh.
• Chức năng hẹn giờ nấu
• Lòng nồi có tay cầm chống nóng
• Lòng nồi tráng lớp chống dính cao cấp
• Nắp trong cải tiến, nước không rơi trở lại
• Tăng cường thêm xửng hấp (Trừ  model KS-ZT18V)
• Có muỗng xới cơm đính kèm

KS-COM19V-G/W
(1,8 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-COM18V-G/W
(1,8 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-ZT18V
(1,8 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-COM11V
(1 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-COM10V
(1 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

26   bộ sưu tập ĐIỆn gIA DỤng
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nỒI CƠM ĐIỆn nẮp gÀI

3. ĐUN NÓNG QUANH THÂN NỒI 
giúp phân tán nhiệt đồng đều làm cơm 
chín đều hơn.

4. ĐĨA ĐUN NÓNG Ở ĐÁY NỒI có 
kích thước lớn giúp nấu cơm chín nhanh 
hơn. 

2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT 
TRS (Thermal Reed Switch) giúp kiểm soát 
nhiệt luôn ở mức 70 – 76oC, làm cho cơm luôn 
dẻo và đủ ấm trong suốt thời gian giữ ấm. 1

2

3

4

1. ĐUN NÓNG TỪ NẮP giúp bốc hơi 
các giọt sương đọng trên nắp nồi, không 
cho rơi lại lên cơm, do vậy cơm sẽ không 
bị nhão.

ĐIỂM MớI: SỰ CẢI TIẾN CÔNG SUẤT 
700W
Tùy thuộc vào dung tích nồi cơm điện mà mỗi 
sản phẩm có công suất khác nhau.  Riêng đối 
với nồi cơm điện có dung tích 1.8 Lít, Sharp đã 
có sự cải tiến công suất ưu việt từ 600W thành 
700W nhằm tiết kiệm thời gian cũng như giúp 
cơm chín đều hơn ngay cả những vùng có điện 
áp thấp.

DÒng CƠ bẢn

KS-11EV “RG”
(1 lít)

KS-11EV “RG” KS-N18EV “RB”
(1,8 lít)

KS-N191EV “LR”
(1,8 lít)

KS-N181EV “LG”
(1,8 lít)

KS-N19EV “RP”
(1,8 lít)

KS-N1800V
(1,8 lít)

• Đĩa đun nóng quanh thân nồi

• Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi

• Lòng nồi bằng nhôm cao cấp

• Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8 Lít

• Giữ ấm 5 giờ (12 giờ đối với KS-1800V “Q”)

• Có muỗng xới cơm đính kèm

KS-N1802V “Q”
(1,8 lít)

KS-231EV “LB”
(1,8 lít)



DÒng CHỐng DÍnH Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

• Đĩa đun nóng quanh thân nồi

• Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi

• Lòng nồi phủ men chống dính

• Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8 Lít

• Giữ ấm 5 giờ (12 giờ đối với KS-1800TV)

• Có muỗng xới cơm đính kèm

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-N18ETV “RP”
(1,8 lít)

KS-N19ETV “RP”
(1,8 lít)

KS-11ETV “RB”
(1 lít)

KS-N181ETV “SL”
(1,8 lít)

KS-N182ETV “SW”
(1,8 lít)

KS-N191ETV “SB”
(1,8 lít)

KS-N192 ETV “SP”
(1,8 lít)

KS-N1800TV
(1,8 lít)
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“PI”

“CH”

“RB”
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DÒng CHỐng DÍnH –
tĂng CưỜng XỬng HẤp

• Hệ thống kiểm soát nhiệt TRS (trừ KS-18TJV và KS-181TJV)

• Đun nóng từ nắp giúp cơm không bị nhão (trừ KS-18TJV và KS-181TJV)

• Đĩa đun nóng quanh thân nồi

• Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi

• Lòng nồi phủ men chống dính

• Tăng cường xửng hấp nhựa

• Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8 Lít

• Giữ ấm 12 giờ (trừ KS-18TJV và KS-181TJV)

• Có muỗng xới cơm đính kèm

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KS-R23STV “RL”
(2,2 lít)

KS-R231STV “SS”
(2,2 lít)

KS-NR18STV “RL”
(1,8 lít)

KS-NR181STV “SS”
(1,8 lít)

KS-18TJV
(1,8 lít)

KS-NR19STV “RL”
(1,8 lít)

KS-181TJV
(1,8 lít)

KS-NR191STV “SS”
(1,8 lít)
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nỒI CƠM ĐIỆn nẮp RỜI

ĐIỂM MớI: SỰ CẢI TIẾN CÔNG SUẤT 700W
Tùy thuộc vào dung tích nồi cơm điện mà mỗi sản phẩm có 
công suất khác nhau.  Riêng đối với nồi cơm điện nắp rời có 
dung tích 1.8 Lít, Sharp đã có sự cải tiến công suất ưu việt từ 
600W thành 700W nhằm tiết kiệm thời gian cũng như giúp 
cơm chín đều hơn ngay cả những vùng có điện áp thấp.

KSH-311V 
(1,1 lít)

KSH-311V 

-SR -SV -SP-SG

KSH-206V
(0,6 lít)

KSH-211V
(1,1 lít)

-BV -BC-BG-BR

KSH-215V
(1,5 lít)

KSH-215V

-BV -BC-BG-BR

KSH-N218V
 (1,8 lít)

-BV -BC-BG-BR

-FL -JM -PC -PP -RB

KSH-N219V
(1,8 lít)

-BV -BC-BG-BR -P

KSH-N317V
(1,8 lít)

-SR -SV -SP-SG

KSH-N318V
(1,8 lít)

-SR -SV -SP-SG

30   bộ sưu tập ĐIỆn gIA DỤng

KSH-322V 
(2,2 lít)

-SR -SV -SP-SG

-FL -JM -PC -PP -RB

KSH-222V
(2,2 lít)

KSH-222V

-BV -BC-BG-BR

-FL -JM -PC -PP -RB
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• Công suất lớn cho nhà hàng, khách sạn

• Dây điện tháo rời (trừ nồi 5lít, 7lít, 10lít)

• Độ bền cực cao

• Nồi trong làm bằng nhôm cao cấp, chắc chắn và bền vững 

• Tay cầm, chân đế làm bằng vật liệu  Phenolic (loại nhựa cách nhiệt cao cấp) vừa không bị nóng mà còn cách điện rất tốt

• Giữ ấm 5 giờ

• Có muỗng xới cơm đính kèm

KSH-1010V
(10,0 lít)

KSH-1010V

KSH-555V
(5,0 lít)

KSH-777V
(7,0 lít)

KSH-228V
(2,8 lít)

-BV -BC-BG-BR

KSH-740V
(3,8 lít)

KSH-740V

-BV -BC-BG-BR
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHỨC NĂNG NẤU CHỨC NĂNG THUẬN TIỆN PHỤ KIỆN

CATEGORY MODEL MÃ MÀU DUNG TÍCH 
(L)

CÔNG SUẤT 
(W)

KHỐI LƯỢNG 
(KG)

KÍCH THƯỚC 
(RxSxC)

Cơm 
thường Cơm nếp Cơm trộn Cơm cháy Cháo Làm bánh Canh Hầm Hấp Trứng lòng 

đào
Thời gian 

giữ ấm
Vệ sinh 

lòng nồi
Hẹn giờ 

nấu
Chống dính 

Poly-Flon
Tay cầm nồi 
con không 

nóng
Màn hình 

LCD
Sách hướng 

dẫn
Cốc đong 

gạo
Muỗng xới 

cơm Xửng hấp Bộ phận 
giữ muỗng

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ 
CAO CẤP KS-TH18 RD, GL, WH 1,8 790W 5.3 298x359x257 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 Giờ ● 1-12 Giờ ● - ● ● ● ● ● ●

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ   

KS-COM10V - 1,0 625W 3.3 267x371x212 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

KS-COM11V - 1,0 625W 3.3 267x371x212 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

KS-ZT18V - 1,8 830W 4 305x400x240 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-12 Giờ ● ● ● ● ● ● - -

KS-COM18V (G,W) 1,8 830W 4.1 295x409x242 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

KS-COM19V (G,W) 1,8 830W 4.1 295x409x242 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

NỒI CƠM NẮP GÀI

DÒNG CHỐNG DÍNH, 
TĂNG CƯỜNG XỬNG 
HẤP

KS-NR18STV (CY) 1,8 700W 3.2 308x285x306 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-NR181STV SS 1,8 700W 3.2 308x285x306 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-18TJV - 1,8 700W 2.9 303x303x298 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-181TJV - 1,8 700W 3.1 303x303x299 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-NR19STV RL 1,8 700W 3.2 299x287x300 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-NR191STV SS 1,8 700W 3.2 299x287x300 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-R23STV RL 2,2 800W 3.5 299x287x324 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-R231STV SS 2,2 800W 3.5 299x287x324 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

DÒNG CHỐNG DÍNH

KS-11ETV RB 1,0 485W 2.4 269x255x280 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N18ETV RG,RP,RB,OR 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N19ETV RB,RP,(CH, PI) 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N181ETV SL 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N182ETV SW 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N191ETV SB 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N192ETV SP 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N1800TV (Q) 1,8 700W 3.1 316x290x315 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

DÒNG CƠ BẢN

KS-11EV RG 1,0 485W 2.4 269x255x280 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N18EV RB 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N19EV RP 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N181EV LG 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N191EV LR 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N1800V (Q) 1,8 700W 3.1 316x290x315 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N1802V Q, MB 1,8 700W 3.1 316x290x315 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-231EV LB 2,2 800W 3.4 299x287x324 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

NỒI CƠM NẮP RỜI -

KSH-206V (FL, JM, PC, PP, RB) 0,6 300W 1.1 237x198x195 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-211V (BR, BG, BV, BC) 1,1 485W 1.5 261x222x215 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-311V (SR, SG, SV, SP) 1,1 485W 1.5 261x222x215 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-215V (BR, BG, BV, BC) 1,5 530W 1.9 308x255x246 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-N218V (BR, BG, BV, BC), 
(FL,JM,PC,PP,RB) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-N219V (BR,BG,BV,BC,P) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● ● -

KSH-N317V (SR, SG, SV, SP) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-N318V (SR, SG, SV, SP) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● ● -

KSH-222V (BR, BG, BV, BC), 
(FL, JM, PC, PP, RB) 2,2 800W 2.9 351x289x268 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-322V (SR, SG, SV, SP) 2,2 800W 2.9 351x289x269 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-228V (BR, BG, BV, BC) 2,8 1000W 3.4 367x304x289 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-740V (BR, BG, BV, BC) 3,8 1350W 4.5 378x311x307 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-555V - 5,0 1550W 6.5 457x407x318 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-777V - 7,0 2000W 9.2 499x447x349 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-1010V - 10, 2750W 12.5 571x532x359 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -
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CHỨC NĂNG NẤU CHỨC NĂNG THUẬN TIỆN PHỤ KIỆN

CATEGORY MODEL MÃ MÀU DUNG TÍCH 
(L)

CÔNG SUẤT 
(W)

KHỐI LƯỢNG 
(KG)

KÍCH THƯỚC 
(RxSxC)

Cơm 
thường Cơm nếp Cơm trộn Cơm cháy Cháo Làm bánh Canh Hầm Hấp Trứng lòng 

đào
Thời gian 

giữ ấm
Vệ sinh 

lòng nồi
Hẹn giờ 

nấu
Chống dính 

Poly-Flon
Tay cầm nồi 
con không 

nóng
Màn hình 

LCD
Sách hướng 

dẫn
Cốc đong 

gạo
Muỗng xới 

cơm Xửng hấp Bộ phận 
giữ muỗng

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ 
CAO CẤP KS-TH18 RD, GL, WH 1,8 790W 5.3 298x359x257 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 Giờ ● 1-12 Giờ ● - ● ● ● ● ● ●

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ   

KS-COM10V - 1,0 625W 3.3 267x371x212 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

KS-COM11V - 1,0 625W 3.3 267x371x212 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

KS-ZT18V - 1,8 830W 4 305x400x240 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-12 Giờ ● ● ● ● ● ● - -

KS-COM18V (G,W) 1,8 830W 4.1 295x409x242 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

KS-COM19V (G,W) 1,8 830W 4.1 295x409x242 ● ● ● - ● ● - ● - - 12 Giờ - 1-24 Giờ ● ● ● ● ● ● ● -

NỒI CƠM NẮP GÀI

DÒNG CHỐNG DÍNH, 
TĂNG CƯỜNG XỬNG 
HẤP

KS-NR18STV (CY) 1,8 700W 3.2 308x285x306 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-NR181STV SS 1,8 700W 3.2 308x285x306 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-18TJV - 1,8 700W 2.9 303x303x298 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-181TJV - 1,8 700W 3.1 303x303x299 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-NR19STV RL 1,8 700W 3.2 299x287x300 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-NR191STV SS 1,8 700W 3.2 299x287x300 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-R23STV RL 2,2 800W 3.5 299x287x324 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

KS-R231STV SS 2,2 800W 3.5 299x287x324 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● ● -

DÒNG CHỐNG DÍNH

KS-11ETV RB 1,0 485W 2.4 269x255x280 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N18ETV RG,RP,RB,OR 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N19ETV RB,RP,(CH, PI) 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N181ETV SL 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N182ETV SW 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N191ETV SB 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N192ETV SP 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

KS-N1800TV (Q) 1,8 700W 3.1 316x290x315 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - ● - - ● ● ● - -

DÒNG CƠ BẢN

KS-11EV RG 1,0 485W 2.4 269x255x280 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N18EV RB 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N19EV RP 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N181EV LG 1,8 700W 3.1 308x285x306 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N191EV LR 1,8 700W 3 299x287x300 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N1800V (Q) 1,8 700W 3.1 316x290x315 ● - - - - - - - - - 12 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-N1802V Q, MB 1,8 700W 3.1 316x290x315 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KS-231EV LB 2,2 800W 3.4 299x287x324 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

NỒI CƠM NẮP RỜI -

KSH-206V (FL, JM, PC, PP, RB) 0,6 300W 1.1 237x198x195 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-211V (BR, BG, BV, BC) 1,1 485W 1.5 261x222x215 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-311V (SR, SG, SV, SP) 1,1 485W 1.5 261x222x215 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-215V (BR, BG, BV, BC) 1,5 530W 1.9 308x255x246 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-N218V (BR, BG, BV, BC), 
(FL,JM,PC,PP,RB) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-N219V (BR,BG,BV,BC,P) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● ● -

KSH-N317V (SR, SG, SV, SP) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-N318V (SR, SG, SV, SP) 1,8 700W 2 323x269x244 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● ● -

KSH-222V (BR, BG, BV, BC), 
(FL, JM, PC, PP, RB) 2,2 800W 2.9 351x289x268 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-322V (SR, SG, SV, SP) 2,2 800W 2.9 351x289x269 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-228V (BR, BG, BV, BC) 2,8 1000W 3.4 367x304x289 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-740V (BR, BG, BV, BC) 3,8 1350W 4.5 378x311x307 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-555V - 5,0 1550W 6.5 457x407x318 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-777V - 7,0 2000W 9.2 499x447x349 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -

KSH-1010V - 10, 2750W 12.5 571x532x359 ● - - - - - - - - - 5 Giờ - - - - - ● ● ● - -



tInH tẾ, bỀn bỈ - gIẢI pHáp tỐI ưu
từ  chiế c bì nh thủ y truyề n thố ng chỉ  có  khả  năng giữ  ấm, công nghệ  hiệ n đạ i đã  phá t triể n 

thà nh chiế c bì nh thủ y điệ n cự c kỳ  tiệ n dụ ng, phụ c vụ  nhiề u nhu cầ u khá c nhau. Đặ c biệ t, bì nh 
thủ y điệ n sharp vớ i nhiề u cả i tiế n về  tí nh năng giú p tiế t kiệ m thờ i gian cho bà  nộ i trợ  hiệ n đạ i.

bÌnH tHỦY ĐIỆn
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bÌnH tHỦY ĐIỆn

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Bơm tay

KP-A16SV/
KP-A16SV “RL” (1,6 lít)

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Bơm tay  

KP-A19SV/
KP-A19SV “RL” (1,8 lít)

 - Ruột bình bằng thép không gỉ 
 - Bơm tay

KP-A28SV/
KP-A28SV “RL” (2,8 lít)

 - Ruột bình bằng thép không gỉ 
 - Bơm tay

KP-30SV (IB/IC)/
KP-30SV “RL” (2,9 lít)

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Phủ men chống dính
 - Bơm tay

KP-31BTV (2,8 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Phủ men chống dính
 - Bơm tay

KP-20BTV (1,7 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Phủ men chống dính
 - Bơm tay

KP-30STV/
KP-30STV “RB” (2,9 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

 - Ruột bình bằng thép không gỉ  
 - Bơm tay

KP-36SV/
KP-36SV “RB” (3,6 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

• Chức năng bằng cơ (bơm tay)

• Bằng thép không gỉ

• Hiển thị mực nước

• Đun sôi 90oC

• Giữ ấm 80oC

• Tự động đun sôi lại

• Có nhiều dung tích lựa chọn:1.6L - 3.6L

• Có chống dính         , đun sôi 100oC          

• Sách hướng dẫn

• Dây điện cố định bằng nam châm

• Trọng lượng 1,5Kg -1,9Kg

• Chân đế xoay 360o

• Khóa trẻ em

• Ngoài chức năng pha trà, café, còn có thể nấu mì, pha sữa, giặt khăn…

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 
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bÌnH tHỦY ĐIỆn

KP-Y32PV (CY/PN)/
KP-Y32PV “SS” (3,0 lít)

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Phủ men chống dính
 - Bảng điều khiển điện tử
 - Bơm điện

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Phủ men chống dính
 - Bảng điều khiển điện tử
 - Bơm tay

KP-Y33BTV/
KP-Y33BTV “SS” (3,3 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

KP-Y40PV/
KP-Y40PV “SS” (4,0 lít)

 - Ruột bình bằng thép không gỉ
 - Phủ men chống dính
 - Bảng điều khiển điện tử
 - Bơm điện

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

 - Ruột bình bằng thép không gỉ  
 - Bơm tay
 - Bảng điều khiển điện tử

KP-Y33V (PN/SF)/
KP-Y33V “SS” (3,3 lít)

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 

• Chức năng bơm tay

• Chức năng bơm điện 

• Chống cặn

• Chống dính

• Bằng thép không gỉ

• Hiển thị mực nước

• Đun sôi 90oC-100oC (KP-Y33V đun sôi 90oc)

• Giữ ấm 80oC-90oC (KP-Y33V giữ ấm 80oC)

• Tự động đun sôi lại

• Có nhiều dung tích lựa chọn: 3,0L – 4,0L

• Sách hướng dẫn

• Dây điện cố định bằng nam châm

• Trọng lượng 2,1Kg -2,8Kg

• Chân đế xoay 1800

• Khóa trẻ em

• Ngoài chức năng pha trà, café, còn có thể nấu mì, pha sữa, giặt khăn…

Poly-Flon
Choáng
dính 

Poly-Flon
Choáng
dính 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM BÌNH THỦY ĐIỆN

KIỂU MÁY
KP-A16SV/
KP-A16SV 

“RL”

KP-A28SV/
KP-A28SV 

“RL”

KP-19SV/
KP-A19SV 

“RL”

KP-30SV/
KP-30SV 

“RL”

KP-30STV/
KP-30STV 

“RB”

KP-36SV/
KP-36SV 

“RB”

KP-Y33V/
KP-Y33V 

“SS”

KP-31BTV KP-Y32PV/
KP-Y32PV 

“SS”

KP-Y33BTV/
KP-Y33BTV 

“SS”

KP-Y40PV/
KP-Y40PV 

“SS”

KP-20BTV

DUNG TÍCH (LÍT) 1.6L 2.8L 1.8L 2.9L 2.9L 3.6L 3.3L 2.8L 3.0L 3.3L 4.0L 1.7L

CÔNG SUẤT (W) 610W 670W 610W 670W 670W 670W 700W 670W 700W 700W 700W 610W

TRỌNG LƯỢNG (KG) 1.5.kg 1.8kg 1.5kg 1.6kg 1.6kg 1.9kg 2.1kg 1.8kg 2.6kg 2.1kg 2.8kg 1.6kg

KÍCH THƯỚC (RỘNG X SÂU X CAO) 
(MM)

205 x 260 
x 287

205 x 260 
x 369

201 x 247 
x 275

201 x 247 
x 357

201 x 247 
x 357

201 x 247 
x 410

218 x 290 
x 355

201 x 247 
x 357

218 x 290 
x 355

218 x 290 
x 355

218 x 290 
x 415

201 x 247 
x 275

CHỨC NĂNG 
THUẬN TIỆN

ĐUN NƯỚC SÔI 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 100°C 100°C 100°C 100°C 100°C

GIỮ ẤM 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C

TỰ ĐỘNG ĐUN 
SÔI LẠI

• • • • • • • • • • • •

KHOÁ VÒI RÓT • • • • • • • • • • • •

HIỂN THỊ MỰC 
NƯỚC

• • • • • • • • • • • •

CHẤT LIỆU RUỘT 
BÌNH

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép không 
gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

Thép
không gỉ

LÒNG BÌNH PHỦ 
LỚP CHỐNG DÍNH  

- - - - Poly-Flon - - Poly-Flon Poly-Flon Poly-Flon Poly-Flon Poly-Flon

CHÂN ĐẾ XOAY 360° 360° 360° 360° 360° 360° 180° 360° 180° 180° 180° 360°

CÁCH RÓT NƯỚC Bơm tay Bơm tay Bơm tay Bơm tay Bơm tay Bơm tay Bơm tay Bơm tay Bơm điện Bơm tay Bơm điện Bơm tay

PHỤ KIỆN ĐI KÈM
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn
Sách

hướng dẫn

DÂY ĐIỆN
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
Cố định bằng 

nam châm
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TÊN TRẠM BẢO HÀNH TỈNH ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
TTBH ĐIỆN TỬ XÌL An Giang 12/5 Trần Nguyên Hãn, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (076)  3846-431
CƠ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN PHÁT An Giang Số 107 Nguyễn Huệ B, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang (076) 3841-984 
TT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ ĐỨC THÀNH An Giang 613/31 Hàm Nghi, Khóm Bình Khánh 2, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (076) 3847-172
TTBH ĐIỆN LẠNH ÚT LỰC Bà Rịa - Vũng Tàu 184/33/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh,  Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (064) 3525-753 
TTBH ĐIỆN LẠNH ÚT DƯỠNG II Bà Rịa - Vũng Tàu Tổ 4, Thôn Tân Phú, TT Phú Mỹ, H. Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (064)  3921-407 

ĐIÊN TỬ ĐÌNH TRÍ Bạc Liêu 44 Hai Bà Trưng, P.3, Tp. Bạc Liêu (0781) 3953-433

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VY LINH BẠC LIÊU (ÚT - BL) Bạc Liêu 43, đường số 11, Khu đô thị Ven Sông, Khóm 4, Phường 2, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu (0781) 3827-235 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ LAN CƯỜNG Bắc Ninh Số nhà 103, tổ 5, khu 5, phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh (0241) 3821-226 
CTY TNHH NHIỆT LẠNH HỒNG HẢI Bắc Ninh 108 Trần Hưng Đạo, P. Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh (0241) 3811-940
CTY TNHH THƯƠNG MAI & DICH VỤ HOÀNG HUÂN Bắc Kan 24A- 24B Nguyễn Văn Thoát, tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (0281) 3870-299
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LONG VÂN Bắc Giang 452 Xương Giang, P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang (0240) 3854-176
CH VIỆT Bến Tre 162/2 đường Trần Quốc Tuấn ,Phường 4, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre (075)  3829-497
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH VIỆT HÙNG Bến Tre 120B - Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre (075)  3811-492
CTY TNHH DỊCH VỤ ĐiỆN LANH MINH ĐỨC Bình Định 37 Lê Thánh Tôn, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (056 ) 3814-157 
CTY TNHH TMDV PHƯỚC THÀNH Bình Định 17 Nguyễn Trãi, TP. Quy  Nhơn, Tỉnh Bình Định (056) 3817-452
CTY TNHH MTV TM & DV XÂY DỰNG GIA LỘC THỊNH Bình Dương 8/18 đường Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (0650) 3823-038 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ AN NINH Bình Dương Ô Số 8,9, Lô NP6, Dự Án TTĐT Becamex, 230 ĐLBD, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (0650) 3848-948 
CTY TNHH MTV TM & DV CƠ ĐIỆN LẠNH BÌNH PHƯỚC Bình Phước 14 Nguyễn Tri Phương,P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài,Bình Phước (0651) 3881-125  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH Bình Phước 40-41 Khu phố 2 , P.Phước Bình , Tx Phước Long , Tỉnh Bình Phước (0651) 3775-099 
CTY TNHH-MTV ĐIỆN LẠNH HOÀNG VINH Bình Thuận 85 Thống Nhất, KP 1, P.Tân Thiện, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận (062) 3842-449
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THUẬN Bình Thuận 50 Nguyễn Hội, P.Phú Trinh,TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận (062) 3828-530
TTBH & SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH BẢO Bình Thuận 114 Quốc Lộ 1A, thôn Bình Lễ, Xã Phan Rí Thành, H. Bắc Binh, T. Bình Thuận (062) 2212-220
TRẠM BH CẢNH Cà Mau 02 Nguyễn Trãi, P9, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (0780)  890-483
CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ TBL Cà Mau 425 Nguyễn Trãi, Khóm 4, P. 9, Tp. Cà Mau,  Tỉnh Cà Mau (0780) 3834-161 
Cty TNHH MTV TM & DV CHIẾN KHU Cao Bằng Số 04, Tổ 30, P. Hợp Giang, Tp Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng (026) 3853-066
CƠ SỞ ĐiỆN LẠNH THIÊN KIM Cần Thơ 71/7F Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (0710) 3828-868 
CTY TNHH MTV CƠ ĐIỆN LẠNH SÀI GÒN Cần Thơ 166 Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ,  tỉnh Cần Thơ (0710) 3896-897
CTY TNHH TM-DV ÁNH SÁNG Đà Nẵng 284 Nguyễn Tri Phương, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê. TP Đà Nẵng (0511) 3725-959 
CTY CỔ PHẦN ĐIÊN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ NẴNG 
(VIETRONIMEX ĐÀ NẴNG)

Đà Nẵng 286 Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng, Tỉnh Đà Nẵng (0511) 3830-749

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV VIÊN ĐIỆN TỬ Đắc Lắc 112 Lê Hồng Phong, P.Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (0500)  3853-643 
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỆN LẠNH (ANH TIẾN) Đắc Lắc 13 Bà Triệu, P.Tự An,Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (050) 3851-399
CTY TNHH TM-DV PHONG THÀNH Đắc Nông Tổ 6 - Phường Nghĩa Phú  - Thị Xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đăk Nông (0501) 3546-195
TT SỬA CHỮA ĐiỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TRẦN NGỌC Điện Biên Sô 66, Tổ 8, P. Nam Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên (0230) 3926-335
CTY TNHH CƠ ĐIÊN LẠNH HUY-BÁCH KHOA Đồng Nai 5/4C Đồng Khởi, P.Tân Mai, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (061) 3826-808 
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ NGUYỄN TIẾN DŨNG Đồng Nai 244 đường 30-4, Phường Thanh Bình,Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (061) 3825-692  
ĐIỆN TỬ HƯNG PHÁT Đồng Nai 79 Trần Phú (Thửa đất 48, TBĐ Số 3), P.Xuân An, TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (061) 3646-398 
ĐIỆN LẠNH THANH CẢNH Đồng Nai 132 Hoàng Diệu, Phường Xuân Thanh, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai (061) 3870-331
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM TẤN PHÚC Đồng Nai Số 310, tổ 8, ấp 2, xã An Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 0919 334-312

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐiỆN MÁY HỒNG PHÁT Đồng Tháp
Số 231 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, P2, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 
302 Khóm 4, P1. Tp Sa Đéc,  tỉnh Đồng Tháp

(067)  3865-551

TRẠM BH & SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH TUẤN Đồng Tháp Số 16 Ngô Quyền, Khóm 2, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp (067) 3508-709 
TRẠM  BH CÔNG LỰU Đồng Tháp 65 Lý Thường Kiệt, P2, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp ( 067) 3851-776
CƠ ĐIỆN LẠNH HÓA Đồng Tháp 07 Điện Biên Phủ, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp (067) 3839-895
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HỮU ĐẠT Gia Lai 301 Hùng Vương, P.Hội Thương, Tp. Pleiku, Gia Lai (059)  3717-456
CƠ ĐIỆN TỔNG HỢP HÙNG DŨNG Gia Lai 33 Nguyễn Trường Tộ, P.Diên Hồng, Tp. Gia Lai, Tỉnh Gia Lai (059) 2240-962
CTY TNHH MTV ĐIỆN TỬ ĐẠI ĐỨC Hà Giang Số 02, Đường Hồng Quân, Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, Tp.  Hà Giang, tỉnh Hà Giang (0219) 2211-474
CTY TNHH TM CƯỜNG PHƯỢNG Hà Nam Số 46 Trần Phú, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Ha Nam (0351) 3855-886 

CTY TNHH TM VÀ DV A.H.T Hà Nội
424/1 Trần Khắc Chân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Số 6 Hàng Bột, Q. Đống Đa, Hà Nội

(043) 9728-743

CTY TNHH TM- DV HÀ YÊN Hà Nội Số 4 ngách 3, ngõ 95, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội (04) 22413-329
CTY TNHH TM & PHÁT TRIỂN DV TÙNG LAN Hà Nội Nhà Liền Kề Skylight Số 2, 125D (Hòa Bình 6) Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (04) 36240-869 
CTY TNHH TM VIỆT TUẤN Hà Nội 140 Phú Viên, Q. Long Biên, Hà nội (04) 38728-357
TRẠM BẢO HÀNH QUANG HIỂN Hà Nội Số 109A/170 Phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội (098) 2111-166
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NAM DƯƠNG Hà Nội 37 Đường Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Tp. Sơn Tây, Hà Nội (04) 33834-706 
CTY TNHH TM-DV DŨNG TÂM Hà Tĩnh Số 28 đường Nguyễn Biểu, Tp. Hà Tĩnh (039) 3881-228
CÔNG TY TNHH MTV TM&DV HUY HOÀNG Hải Dương 405-407 Đường Thanh Niên, phường Hải Tân, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương (0320) 3860-666
CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT Hải Phòng 1B Minh Khai, Q, Hồng Bàng, Tỉnh Hải Phòng  (031) 3567-605
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG HÀ Hải Phòng 193 Quang Trung, P.Phạm Hồng Thái, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng (031) 3838296
CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT THÀNH ĐẠT Hậu Giang 71 Nguyễn Công Trứ,  P.1, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang (0711) 3582-382

TT BẢO HÀNH THÀNH THI Hậu Giang
Kios số 6, Trưng Trắc, P.1, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 
30 Chiêm Thành Tấn, P1, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

(0711) 3876-927

CTY TNHH MTV PHÚC ANH SVC Hòa Bình Số 5, tổ 14, P. Đồng Tiến, Tp Hòa Bình (0218) 3602-659 

danh sách trạm bảo hành
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TÊN TRẠM BẢO HÀNH TỈNH ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
CÔNG TY TNHH TRƯƠNG XUÂN VINH Hưng Yên 9 Phạm Bạch Hổ, P. Lam Sơn, Tp. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên (0321) 3863-458
CTY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH ĐỨC TOÀN Hưng Yên 233 Điện Biên, P.Lê Lợi, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên (0321) 3864-467 
DNTN TM&DV ĐIỆN TỬ VTT Khánh Hòa 29B Trịnh Phong, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (058) 3512-182 
DNTN TM&DV VĂN TRÍ Khánh Hòa 53A Quang Trung, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (058) 3525-817
DVSC ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH DUY LINH Kiên Giang Số 31 đường Trần Hưng Đạo, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (077) 3879-454
CTY TNHH MTV TRỊNH MẪN Kiên Giang 69 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (077) 3872-399 
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỆN LẠNH THẢO TRANG Kiên Giang 211 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, thị trấn Dương Đông, H. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang (077) 3995-794
CTY TNHH THƯƠNG MAI & DICH VỤ MINH ĐIỆN TỬ Kontum Số 293 đường Trần Hưng Đạo, P. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 0606 555 999
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ VIỆT NGUYÊN Lai Châu 010 Tổ 8, P. Quyết Tiến, Tp. Lai Châu (0231) 3877-264
TRẠM BẢO HÀNH ĐIỆN LẠNH ĐÀ LẠT Lâm Đồng 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, Tp. Đà lạt 633828204
TRUNG TÂM BH VÀ SỬA CHỮA MINH SANG Lâm Đồng 01 Nguyễn Văn Trỗi, khu dân phố 10,  TT Duy Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng 01236767300
CTY TNHH TM DV AN KHOA Lâm Đồng 34 Lê Thị Pha, P1, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng (063)3710-235
CT TNHH ĐIỆN TỬ HẢI SINH Lạng Sơn 256A Bà Triệu, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn (025) 3873135
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÂN NAM Lào Cai 096 Lê Lai, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 0203 661809  
CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC NHẪN Long An 290 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tp. Tân An, Tỉnh Long An (072) 3826-967 
CTY TNHH MTV ĐIÊN LẠNH THÀNH ĐẠT Nam Định 114 Nguyễn Bính, P. Trần Quang Khải, Tp. Nam Định, Tinh Nam Định (0350) 3848-824
CT TNHH DV TM TRƯỜNG THỊNH VƯỢNG Nam Định 333 Khu 3, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định (0350) 3875992 
CT TNHH ĐIỆN LẠNH HỒNG THẮNG Nghệ An 209 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An (038)  3844-535
CT TNHH ĐIỆN TỬ THÀNH VINH Nghệ An 68C Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Phúc, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An (038) 3833-175 
CTY TNHH MTV TM - ĐT PHÙNG THỊNH Ninh Bình 409 Đường Hải Thượng Lãng Ông, P. Nam Thành, Tp. Ninh Bình (030) 3871-126
CTY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HOC TỪ SƠN Ninh Thuận 441 Thống Nhất, P. Kinh Dinh, TX. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận (068)  3833-088
CT TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG Phú Thọ 1646 Đường Hùng Vương, Tổ 35C, Khu 16, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ (0210)  3847-613
CTY TNHH TM  ĐIỆN TỬ ĐỨC THỐNG Phú Yên Số 06N Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (057) 3829-272
CTY TNHH PHƯƠNG THÀNH Quảng Bình 170 Đường Lý Thường Kiệt, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình (052) 3859-117
CTY TNHH DV BH QUÝ TÀI Quảng Bình 305 Đường Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình (052) 3514-536 
CT TNHH TMDV- ĐIÊN TỬ VÂN HIỀN Quảng Bình 37 Lê Lợi, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình (052)3.858677
CTY TNHH THƯƠNG MAI & DICH VỤ MỸ HƯƠNG Quảng Nam 54 Tiểu La, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam (0510) 3851-732
CÔNG TY TNHH TM & DV TRUNG TÍN Quảng Nam 130-132 Lý Thường Kiệt, Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam (0510) 3914-275
TTBH  ĐIỆN TỬ TẤN ĐẠT Quảng Nam 76 Phan Chu Trinh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam (0510) 3851 504
CƠ ĐIỆN LẠNH QUANG THÀNH Quảng Ngãi Số 45 Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi ( 055) 3828569 
TRẠM BH MINH BẢO Quảng Ngãi 35 Võ Thị Sáu, Phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi (055) 3829-166
CƠ ĐIỆN LẠNH NGOC TRÍ Quảng Ngãi 718 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi (055) 3825-851
CTY CỔ PHẦN TM & DV NGỌC TUẤN - QUẢNG NINH Quảng Ninh 196 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (033) 3826385 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ TUẤN THẮNG Quảng Ninh 179 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Cảm Phả, Tỉnh Quảng Ninh (0333) 863 -534
CỬA HÀNG ĐiỆN TỬ TRẦN CÔN Quảng Ninh 34 Trần Nhân Tông, Tp. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 904304559
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO BẢO THIÊN Quảng Trị 32 Nguyễn Trãi, KP8, P.1, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (053) 3553636  
CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN PHÁT Quảng Trị 116 Lê Duẩn, Khu Phố 9, P.1, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị (053) 3553 636
TRẠM BẢO HÀNH DUY TÂN Sóc Trăng 91A Mai Thanh Thế, Khóm 3, Phường 9, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng (079) 3820-568
 ĐIỆN LẠNH HOÀNG HUY Sóc Trăng 130 Trương Công Định, P.2, Tp. Sóc Trăng (079) 3613-771
TTBH VŨ VĂN QUÝ Sơn La 324 Tô Hiệu, Tp. Sơn La, Tỉnh Sơn La (0223) 850-981
CTY TNHH MTV PHÚ ĐA NĂNG Tây Ninh 183 Hoàng Lê Kha, Khu Phố 4, Phường 3, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh (066) 3821-293 
CTY TNHH ĐiỆN LẠNH RĨNH LONG Thái Bình 15B Nguyễn Tông Quai, Phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình (036) 3833-043
CTY TNHH DV ĐiỆN TỬ MẠNH THẮNG Thái Bình 147 Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 51, P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình (036) 3835-813
CTY TNHH TMDV NGỌC THƠM Thái Nguyên 16 CMT8, Tổ 5, P. Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Bình (0280)  3854-070
CTY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC QUANG Thanh Hóa 40 Hạc Thành, P. Tân Sơn,Tp. Thanh Hoa, Tỉnh Thanh Hóa (037) 3853-782 
TRẠM BH ĐiỆN TỬ - ĐiỆN LẠNH HOÀNG BÌNH Thanh Hóa 457 Nguyến Trãi, Phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa (037) 3725-008 
CTY CỔ PHẦN HUETRONICS Thừa Thiên Huế 28 Lê Quý Đôn, TP. Huế (054) 3828-393
CTY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH HOÀNG NGUYÊN Thừa Thiên Huế 111 Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế (054) 3887-388
CTY TNHH MTV TMDV SỬA CHỮA MINH VÂN Tiền Giang 149 Lê Đại Hành, P1, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (073) 3878-073
CƠ SỞ ĐIỆN LẠNH ĐĂNG HUÂN Tiền Giang 28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (073)  3874-798
CTY TNHH MTV THIỆN TÀI Trà Vinh 10B Nguyễn Đáng, Khóm 6, P.7 , Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (074) 3860-753 
ĐIÊN LANH QUÔC Trà Vinh 100B3 Trần Phú, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (074) 3867-875
ĐIỆN TỬ LUẬN Trà Vinh 105 Trần Quốc Tuấn, P.2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (074) 3858-951 
TT BH ỦY QUYỀN SHARP - VĂN HƠN Trà Vinh 27A Quang Trung, P.4, Tx.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (074)  3853-958
TRUNG TÂM ĐiỆN TỬ - ĐiỆN LẠNH ĐOÀN ViỆT Tuyên Quang Tổ 27 đường Bình Thuận. P. Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (027)  3815-800 
CÔNG TY TNHH MTV HUY PHÁT VĨNH LONG Vĩnh Long Số 49/8C Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (070) 3826-809
CƠ SỞ ĐIỆN LẠNH LONG HẢI Vĩnh Long 39/2B Ông Phủ, Trần Phú, Khóm 3, P.4, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (070)  3830-126 
CÔNG TY TNHH HBS Vĩnh Phúc 58 Trần Quốc Tuấn, P. Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phũc (0211)  3861-947 
CT TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH MẠNH SỬ Yên Bái 52 Trần Hưng Đạo, Tổ 10, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (029) 3814-113 
CTY TNHH MTV TRẦN NAM TP HCM 183/10 đường Cây Trâm (Đường số 10) ,P. 8, Q. Gò Vấp, Tp.HCM (08) 35892-737
CTY TNHH TMDV T.S.P TP HCM 2969A Quốc lộ 1A, KP5, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. HCM (08) 35925-181
CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT HOA TP HCM 260 Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10, TP. HCM (0838) 333-333 
CTY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH ĐỨC TOÀN Hưng Yên 233 Điện Biên, P.Lê Lợi, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên (0321) 3864-467 
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Nhập khẩu & phân phối bởi:
Công Ty TNHH Điện Tử Sharp (Việt Nam)
Văn phòng Tp.HCM	 : Lầu 3, Saigon Finance Center - 9 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM. ĐT: +84-8-39107499  Fax:+84-8-39107500
Văn phòng Hà Nội	 : Lầu 5, Charm Vit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: +84-4-35560797  Fax: +84-4-35560798
Văn phòng Đà Nẵng	 : Lầu 5, Tòa nhà ACB - 218 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT(Fax): +84-511-3751567
Xem chi tiết tại: http://www.sharp.vn        http://facebook.com/sharpvietnam


